
TT MHS TR`G
HÌNH 

THỨC
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1 755 CYT XT 6720201 Hoàng Thị Lý 1 19/02/2003 28 17 Thiệu Hóa - Thanh Hóa 2NT 7.1 5.3 6.2 18.6 0.50 0.50 19.10

2 756 CYT XT 6720201 Nguyễn Thị Nhung 1 24/02/2003 28 01 Thành Phố- Thanh Hóa 2 7.3 6.6 7.1 21 0.25 0.25 21.25

3 757 CYT XT 6720201 Phạm Thảo Chi 1 21/11/2003 28 07 Bá Thước - Thanh Hoá 1 7.1 6.8 6.7 20.6 1.00 1.00 21.60

4 758 CYT XT 6720201 Nguyễn Thị Khánh Huyền 1 18/06/2003 28 26 Nghi Sơn - Thanh Hóa 2 6.2 6.9 7.4 20.5 0.25 0.25 20.75

5 759 CYT XT 6720201 Bùi Thị Thảo 1 03/05/1993 28 07 Bá Thước - Thanh Hoá 1 5.9 4.6 5.7 16.2 1.00 1.00 17.20

6 760 CYT XT 6720201 Nguyễn Lê Phương 1 11/04/2003 28 20 Đông Sơn - Thanh Hoá 2NT 6.3 7.1 7.1 20.5 0.50 0.50 21.00

7 761 CYT XT 6720201 Lương Văn Giáp 0 18/05/2001 28 19 Nông Cống  - Thanh Hoá 2NT 7.6 8.1 7.8 23.5 0.50 0.50 24.00

8 762 CYT XT 6720201 Phạm Thị Yến Nhi 1 20/06/2003 28 17 Thiệu Khánh - Thanh Hóa 2NT 7.7 6.8 8.5 23 0.50 0.50 23.50

9 769 CYT XT 6720201 Hồ Hữu Nhân 0 20/04/2003 36 04 Đăk Tô - Kon Tum 1 6.6 7.9 6.7 21.2 1.00 1.00 22.20

10 770 CYT XT 6720201 Hà Minh Hiếu 0 25/06/2003 28 15 Thọ Xuân  - Thanh Hóa 2NT 7.5 7.6 7.9 23 0.50 0.50 23.50

11 771 CYT XT 6720201 Hoàng Thị Mai 1 25/04/2003 28 24 Hậu Lộc - Thanh Hóa 2NT 7.7 7.9 8.1 23.7 0.50 0.50 24.20

12 772 CYT XT 6720201 Nguyễn Thị Ngọc Ninh 1 08/07/2003 28 24 Hậu Lộc - Thanh Hóa 2NT 8.5 8.9 8.7 26.1 0.50 0.50 26.60

Ấn định danh sách thí sinh gồm có 12 thí sinh
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1 331 CYT XT 6720301 Nguyễn Thu Hoài 1 23/12/2003 28 14 Như Xuân  - Thanh Hóa 1 6.1 7.1 6.8 20 1.00 1.0 21.00

2 332 CYT XT 6720301 Trịnh Đức Thảo 1 26/12/1999 28 08 Yến Định - Thanh Hóa 2NT 7.7 7.2 7.9 22.8 0.5 0.5 23.30

3 333 CYT XT 6720301 Nguyễn Thị Lan Hương 1 25/12/2003 28 15 Thọ Xuân - Thanh Hoá 2NT 8.1 7.9 8.2 24.2 0.5 0.5 24.70

4 334 CYT XT 6720301 Nguyễn Thị Trang 1 28/06/2003 28 18 Triệu Sơn - Thanh Hoá 2NT 6.3 7.1 7.4 20.8 0.5 0.5 21.30

5 335 CYT XT 6720301 Lê Thị Thu Hà 1 04/11/2003 28 01 Thành Phố - Thanh Hóa 2 6.6 5.6 7.0 19.2 0.25 0.25 19.45

6 336 CYT XT 6720301 Đoàn Thị Khánh Linh 1 02/09/2003 28 16 Vĩnh Lộc - Thanh Hóa 2NT 7.2 7.5 7.5 22.2 0.5 0.5 22.70

7 337 CYT XT 6720301 Lê Thị Hằng 1 04/01/2003 28 22 Hoằng Hóa - Thanh Hóa 2NT 8.5 8.8 6.9 24.2 0.50 0.5 24.70

8 338 CYT XT 6720301 Lường Thị Hoài Nhi 1 14/06/2003 28 22 Hoằng Hóa - Thanh Hóa 2NT 7.7 8.2 7.9 23.8 0.50 0.5 24.30

9 339 CYT XT 6720301 Lê Thị Huyền 1 28/09/2003 28 22 Hoằng Hóa - Thanh Hóa 2NT 6.8 8.3 7.2 22.3 0.5 0.5 22.80

10 340 CYT XT 6720301 Hoàng Thị Thảo 1 26/12/2003 28 10 Như Xuân  - Thanh Hóa 1 7.8 8.6 7.8 24.2 1.0 1.0 25.2

11 341 CYT XT 6720301 Lê Thị Trang 1 15/05/2003 28 19 Nông Cống- Thanh Hóa 2NT 7.6 7.9 7.8 23.3 0.5 0.5 23.8

12 342 CYT XT 6720301 Vũ Thị Thúy 1 25/10/2003 28 08 Yến Định - Thanh Hóa 2NT 7.3 7.3 7.3 21.9 0.5 0.5 22.4

13 343 CYT XT 6720301 Hoàng Minh Nguyệt 1 14/08/2003 28 01 Thành Phố - Thanh Hóa 2 7.1 8.3 8.0 23.4 0.25 0.25 23.65

14 344 CYT XT 6720301 Phạm Thị Huyền 1 15/07/2002 28 24 Hậu Lộc - Thanh Hóa 2NT 7.1 7.9 8.1 23.1 0.50 0.5 23.6

15 345 CYT XT 6720301 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 1 28/07/2003 28 01 Thành Phố - Thanh Hóa 2 7.6 6.2 5.5 19.3 0.25 0.25 19.55

Ấn định danh sách thí sinh gồm có 15 thí sinh

HÌNH THỨC: XÉT ĐIỂM HỌC BẠ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. MÃ NGÀNH: 6720301. NGÀNH: ĐIỀU DƯỠNG

(Kèm theo Quyết định số:   603 /QĐ-HĐTS ngày 30 tháng 08 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hoá)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2021 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2- LẦN 7 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

HÌNH THỨC: XÉT ĐIỂM HỌC BẠ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. MÃ NGÀNH: 6720201. NGÀNH: DƯỢC



HÌNH THỨC: XÉT ĐIỂM HỌC BẠ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. MÃ NGÀNH: 6720601. NGÀNH: KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC
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1 1436 CYT XT 6720601 Lê Thanh Lâm 0 07/02/2001 28 22 Hoằng Hoá - Thanh Hoá 2NT 7.8 7.5 8.4 23.70 0.5 0.5 24.20

2 1437 CYT XT 6720601 Lê Vũ Tuấn Hải 0 18/12/2002 28 22 Hoằng Hoá - Thanh Hoá 2NT 7.6 7.9 7.2 22.70 0.5 0.5 23.20

3 1438 CYT XT 6720601 Đỗ Văn Nam 0 10/05/2003 28 17 Thiệu Hóa  - Thanh Hóa 2NT 6.6 7.1 7.7 21.40 0.5 0.5 21.90

4 1441 CYT XT 6720601 Phạm Văn Mạnh 0 28/02/1998 28 18 Triệu Sơn - Thanh Hóa 2NT 7.6 6.7 7.8 22.10 0.5 0.5 22.60

Ấn định danh sách thí sinh gồm có 04 thí sinh

HÌNH THỨC: XÉT ĐIỂM HỌC BẠ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. MÃ NGÀNH: 6720602. NGÀNH: KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC

TT MHS TR`G

HÌNH 

THỨ

C

NGÀNH HỌ TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH TỈNH HUYỆN Hộ khẩu KV ĐM1 ĐM2 ĐM3

ĐIỂM 

TRÒN SÔ

ĐIỂM 

ƯTKV

ĐIỂ

M 

ƯTC

S

TỔNG 

ĐIỂM 

ƯT

TỔNG ĐIỂM ĐÃ 

CỘNG ƯU TIÊN

1 1249 CYT XT 6720602 Đỗ Ngọc Anh 1 11/10/2003 28 25 Quảng Xương - Thanh Hoá 2NT 8.1 9.3 8.7 26.10 0.5 0.5 26.6

2 1250 CYT XT 6720602 Hoàng Minh Đức 0 21/11/2003 28 02 Bỉm Sơn - Thanh Hóa 2 7.1 7.8 7.9 22.80 0.25 0.25 23.05

3 1251 CYT XT 6720602 Trần Văn Tuấn 0 31/08/2003 28 15 Thọ Xuân - Thanh Hóa 2NT 7.9 6.6 7.0 21.50 0.5 0.5 22.0

Ấn định danh sách thí sinh gồm có 03 thí sinh

HÌNH THỨC: XÉT ĐIỂM HỌC BẠ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. MÃ NGÀNH: 6720605. NGÀNH: KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG
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1 1042 CYT XT 6720605 Phạm Ngọc Hiếu 0 04/02/2003 28 15 Thọ Xuân - Thanh Hoá 2NT 7.6 8.6 7.6 23.80 0.50 0.50 24.30

2 1043 CYT XT 6720605 Nguyễn Thành Công 0 07/12/1996 28 01 Thành Phố - Thanh Hóa 2 6.2 6.5 6.1 18.80 0.25 0.25 19.05

Ấn định danh sách thí sinh gồm có 02 thí sinh

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

( Đã ký)

Nguyễn Niên Trịnh Thị Ngọc Mai Văn Bảy

Thanh Hóa, ngày  30  tháng 08 năm 2021

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO HIỆU TRƯỞNG



Ghi chú

0866171635

0913471240

0376715196

0865407244

0974748785

0779528222

0961597876

0968972813

0392528533

0824290059

0974593405



HÌNH THỨC: XÉT ĐIỂM HỌC BẠ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. MÃ NGÀNH: 6720601. NGÀNH: KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC


